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	STT
	Danh mục
	Quy định
	Người chịu trách nhiệm

	1. 
	Máy Photocopy
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ trực tiếp sử dụng máy hoặc được phân công quản lý.

	2. 
	Máy vi tính
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	3. 
	Máy in
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	4. 
	Ổn áp, lưu điện
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị  2 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	5. 
	Máy điều hòa nhiệt độ
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 12 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý

	6. 
	Máy chiếu (máy chiếu đa năng, máy chiếu qua đầu...)
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 3 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	7. 
	Máy quay phim
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 2 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	8. 
	Máy Scan (máy quét)
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 3 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	9. 
	Ti vi
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị 3 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	10. 
	Đầu video
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị 3 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	11. 
	Máy ảnh
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 3 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	12. 
	Âm ly, Loa, đài ...
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị 3 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	13. 
	Đàn điện tử (organ, piano, ghita ...)
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị 6 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	14. 
	Máy hút bụi
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 1 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	15. 
	Tủ lạnh/tủ mát
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị 1 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	16. 
	Quạt điện
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị 3 tháng 1 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	17. 
	Máy khâu
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng; Tra dầu mỡ 3 tháng 1 lần
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	18. 
	Máy thêu
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng; Tra dầu mỡ 3 tháng 1 lần
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	19. 
	Nồi hấp
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	20. 
	Máy so màu tự động
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	21. 
	Máy li tâm
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	22. 
	Máy lắc
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	23. 
	Tủ sấy
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	24. 
	Tủ hốt
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	25. 
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	26. 
	Kính hiển vi
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh kính sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	27. 
	Kính lúp
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh kính sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	28. 
	Máy hủy tài liệu
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 1 tháng 3 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	29. 
	Máy kinh vĩ điện tử
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 1 tháng 3 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	30. 
	Máy thủy bình
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh máy 1 tháng 3 lần.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	31. 
	Máy đo tốc độ gió, độ ẩm, ánh sáng và nhiệt độ.
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	32. 
	Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	33. 
	Cân điện tử
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	34. 
	Máy xay sinh tố
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	35. 
	Loa cầm tay
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	36. 
	Máy toàn đạc
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	37. 
	GPS cầm tay
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	38. 
	Tủ cấy
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	39. 
	Tủ sấy
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	40. 
	Máy lắc
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
	- Cán bộ được phân công quản lý và giảng viên trực tiếp sử dụng

	41. 
	Đối với dụng cụ, vật tư, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật khác tại các phòng thực hành, thí nghiệm các xưởng, trạm/trại thực hành, thực tập
	- Bảo dưỡng, làm vệ sinh dụng cụ, vật tư, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật sau mỗi lần sử dụng.
	- Giảng viên trực tiếp sử dụng và cán bộ  phụ trách phòng thực hành/thí nghiệm, các xưởng, trạm/trại thực hành, thực tập.


Ghi chú: Đối với thiết bị có cấu tạo phức tạp cán bộ, giảng viên được phân công quản lý không tự bảo trì, bảo dưỡng được thì thực hiện theo quy định tại TTQT (TT/8.5.1B/P.HCQT). 
Phụ lục này làm căn cứ giúp cán bộ quản lý phòng TN_TH và các đơn vị xác định thời gian để lập Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng DC-TTB-PTKT phục vụ đào tạo theo từng tháng

